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LỜI CHỨNG MINH

Nam-mô Bản Sư Thích-ca Mâu-ni Phật

T
rong Kinh Hoa Nghiêm có ghi: "Phật đĩ nhât nhât thân, xứ xứ chuyên 
pháp /〃（初”（佛以一一身，處處轉法輪）,nghĩa là đức Phật luôn dùng tất 
cả hóa thân của mình, ở mọi nơi mọi chốn chuyển bánh xe pháp.

Thật hoan hỷ, tinh thần chuyển bánh xe pháp của đức Phật đã và đang được 
chư Tôn đức Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam triển khai một cách 
hiệu quả. Đặc biệt, trên phương diện hoằng truyền kinh điển, chư Tôn đức đã 
có những định hướng đúng đắn cho Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tiến 
hành phiên dịch, san định, ấn tống Kinh, Luật, Luận, Sớ giải có nguồn gốc từ 
tạng Pãli, Sanskrit, Hán cổ và các ngôn ngữ khác.

Khi nghiên cứu, hoằng truyền kinh điển, nhà Phật thường có câu: "Di Thánh 
giáo vi mình cảnh chiếu kiến tự tâm, dĩ tự tâm vi trí đăng chiểu kinh u chí'（以 

聖教為明鏡照見自心，以自心為智燈照經幽旨）,nghĩa là lấy Phật pháp làm 
tâm gương sáng soi vào tự tâm, lây tự tâm làm ngọn đèn trí soi tỏ chô thâm sâu 
của kinh điển. Những Phật sự được chư Tôn đức trong Viện Nghiên cứu Phật 
học Việt Nam đã và đang thực hiện, thực sự là những việc làm trân quý. Việc 
ấy không chỉ làm sáng bản tâm của mỗi hành giả nghiên cứu mà còn chuyển 
hóa lời Phật dạy một cách dễ hiểu, dễ học, dễ hành, gần gũi với cuộc sống đời 
thường. Thông qua đó9 mỗi hành giả có được cách tiếp cận, tu tập, thực hành 
lời Phật dạy, thành tựu nhiều kết quả hơn.

Từ việc nghiên cứu kinh điển, nhìn lại Phật giáo Việt Nam, chúng ta mới 
thấy, Phật giáo Việt Nam với chiều dài lịch sử trên dưới 2000 năm đồng hành 
cùng dân tộc, đã tạo nên những giá trị Phật giáo đặc biệt, đóng vai trò trụ cột 
trong việc gìn giữ nền văn hóa Việt thời kỳ 1000 năm Bắc thuộc, làm cho dân 
tộc Việt Nam trở nên vĩ đại nhất trong lịch sử phong kiến nước nhà vào thời đại 
Lý - Trần, vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng đất nước trong thời kỳ hội nhập 
với phương châm "Đạo pháp - Dân tộc." Chính vì vậy, nhírng Phật sự của chư 
Tôn đức trong Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đang thực hiện có ý nghĩa 
hết sức quan trọng trong việc “kế vãng khai lai, truyền trì đạo mạch”, không chỉ 
làm cho Phật pháp xương minh, trường tôn ở thê gian mà còn góp phân làm cho
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Phật giáo Việt Nam tiếp nối truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa, phát triển lên một 
tầm cao mới. Hy vọng mỗi hành giả chúng ta nỗ lực hơn nữa để thành tựu giải 
thoát và hoàn thành sứ mệnh "Tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự.“

Nguyện câu Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyên, thê giới hòa 
bình, nhân dân an lạc.

Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát, tác đại chứng minh.

VesakLiên Hợp Quốc, PL2563 - DL.2019
Trưởng lão Hòa thượng THÍCH PHÔ TUỆ

(Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam)

遭
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T
hay mặt Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi tán dương Hội 
đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, đặc biệt là Ban Biên 
tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam đã hoan hỷ đảm trách 
nhiệm vụ phiên dịch, biên tập và ấn hành bộ Thánh điển thiêng liêng này.

Phiên dịch Kinh, Luật, Luận từ các ngôn ngữ Phật học (Pali, Sanskrit, Hán 
cổ) ra tiếng Việt là trách nhiệm cao quý của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 
(VNCPHVN) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu thành lập năm 1989, 
nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học hỏi và thực tập Phật pháp của hàng triệu 
Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước.

1. về thuật ngữ
Tôi tán đồng cách Hội đồng Quản trị VNCPHVN thay đổi cụm từ "Đại 

tạng kinh Việt Nam”, vốn chịu ảnh hưởng từ cách đặt tựa tác phẩm của Phật 
giáo Trung Quốc, thành "Tam tạng Thánh điển Phật giảo Việt Nam"\ nhằm thể 
hiện bản sắc văn học Phật giáo Việt Nam, đồng thời thích ứng với cách đặt tên 
phổ biến của cộng đồng Phật giáo thế giới hiện nay.

Khái niệm "Đại tạng kinh^^ chỉ đề cập đến “Kinh tạng” (P. Sutta Pitaka. H.經 

蔵)tức kho tàng Chân lý, trong khi khái niệm “Tam tạng Thánh điển Phật giáo” 
có nội hàm rộng hơn, bao quát hơn; đó là ngoài kho tàng Chân lý còn có kho 
tàng Đạo đức (P. Vìnaya Pitaka, H.律蔵，Lu@t tạng), kho tàng Triết học tâm (P. 
Abhidhamma Pitaka, H.論蔵，Lu3n tạng), Văn học Chú giải (P. Atthakathã). Văn 
học Phụ chú giải (P. Tĩkã). Văn học Tục tạng và các tác phẩm Phật học Việt Nam.

Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam bao gồm các tuyển tập Tam 
tạng Phật giáo Thượng Tọa bộ (ảnh hưởng các nước Ấn Độ, Tích Lan, Miến 
Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia), Tam tạng Phật giáo Bộ phái, Tam tạng Phật 
giáo Đại thừa (ảnh hưởng Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, Tây 
Tạng), Văn học Sớ giải, Văn học Tông phái Phật giáo và Văn học Phật giáo 
Việt Nam, v.v...

2. về Văn học sử Phật giáo
uThánh điển Phật giáo” là khái niệm chỉ cho tuyển tập những lời dạy của 

đức Phật trong 45 năm (theo Phật giáo Nam truyền) hay 49 năm (theo Phật giáo
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Bắc truyền) truyền bá Chân lý (P. Dhamma. s. Dharma. H.法,Pháp), Đạo đức 
(P=s. Vỉnaya, H.戒律，Giód luật), và Các pháp siêu việt (P. Abhidhamma, s. 
Abhidharma, H.無比法，V6 tỷ pháp).

Thánh điển Phật giáo được truyền thừa qua hình thức khẩu truyền, được 
cho là bằng ngôn ngữ Pãli từ thời đức Phật (khoảng thế kỷ VI-V TTL) và lưu 
truyền qua ba lần kết tập kinh điển tại Àn Độ. Đến Đại hội Kết tập kinh điển 
lần thứ tư tại Tích Lan (khoảng thế kỷ I TTL), Thánh điển được viết trên lá 
bối và lưu truyền đến ngày nay. Hai tác phẩm Đảo sử (Dĩpavamsă) và Đại sử 
(Mahãvamsa) đều ghi nhận rằng trong triều đại Valagamba (29-17 TTL) tại 
Anuradhapura, Tích Lan, các cao Tăng thuộc làu Tam tạng Pãli băt đâu viêt 
kinh Phật trên lá bối để giữ gìn và truyền bá lời Phật dạy một cách hiệu quả hơn.

Theo các nhà Đại thừa, cũng vào thế kỷ I TTL trở đi, kinh điển Đại thừa 
bằng tiếng Sanskrit lần lượt ra đời. Ngoài các bản kinh Đại thừa quan trọng tồn 
tại với ấn bản Sanskrit, phần lớn văn học Phật giáo Đại thừa được lưu giữ qua 
các bản dịch Hán cổ, được các vua chúa, đại tín chủ lưu bố qua các bản chép 
tay, khắc trên đá, khắc trên gỗ, và về sau biên tập thành các Đại tạng kinh mang 
tầm vóc quốc gia ở Trung Hoa; còn tiếng Tây Tạng cổ, được biên tập thành 
Kinh điển Phật giáo Tây Tạng (Tibetan Buddhist Canon} gồm hai tạng Kangyur 
(Kinh - Luật tạng gồm 100 bộ) và Tengyur (Luận tạng gồm 213 bộ).

3. về phương diện lịch sử
Hơn 10 thế kỷ (từ thế kỷ I-X) bị Trung Quốc đô hộ, người Việt Nam đã sử 

dụng Đại tạng kinh Trung Hoa bàng Hán cổ và cho đến nhũng thế kỷ sau. Giai 
đoạn 80 năm Pháp thuộc (1867-1945), người Việt lại buộc phải sử dụng tiếng 
Việt La-tinh hóa nên chữ Hán Nôm mất dần vị trí ngôn ngữ chính thống. Đứng 
trước nhu cầu thích nghi với quốc ngữ mới, các cao Tăng Việt Nam quyết định 
phiên dịch kinh điển từ Hán cổ ra tiếng Việt La-tinh để phổ biến lời Phật dạy 
rộng rãi hơn, vì đại đa số người Việt trong thời Pháp thuộc không đọc được chữ 
Hán Nôm.

Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam được hình thành qua 3 giai đoạn:
Giai đoạn 1 bắt đầu từ 1950 đến 1975, với đỉnh cao là sự ra đời của Hội 

đồng Phiên dịch Kinh điển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất 
(GHPGVNTN) vào năm 1973 và ngưng hoạt động vào năm 1975. Các bậc Tôn 
túc đóng góp nổi bật trong việc phiên dịch kinh điển từ Hán cổ sang tiếng Việt 
trong giai đoạn này có Hòa thượng Thích Trí Tịnh (Ma-ha Bát-nhã. Hoa 
Nghiêm, Đại Bảo Tích, Niết-bàn, Pháp Hoa); Hòa thượng Thích Trí Nghiêm 
(Đại Bát-nhã); và chư vị Hòa thượng Thích Thanh Từ, Hòa thượng Thích Bửu 
Huệ, Hòa thượng Thích Thiền Tâm (Trung A-hàm. Tăng nhất A-hàm\ Hòa 
thượng Thích Thiện Siêu, Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, Thượng tọa Thích Trí 
Thành (TrườngA-hàm, Tạp A-hàm), v.v...
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Giai đoạn 2 bắt đầu tìr 1975 đến 2017, với sự ra đời của các bản dịch từ Pãli 
sang tiếng Việt.1 2 Đóng góp nổi trội của Hòa thượng Thích Minh Châu là phiên 
dịch hầu hết Kinh tạng Pãli. Hòa thượng Hộ Tông, Hòa thượng Bửu Chơn, Hòa 
thượng Giới Nghiêm phiên dịch Luật tạng Pãli và Hòa thượng Tịnh Sự dịch 
Luận tạng Pãli. Gần dây, Thượng tọa Chánh Thân đã dịch mới một số kinh 
trong Tiểu bộ và Luật tạng Pãli.

1 Hòa thượng Thích Minh Châu dấn thân vào sự nghiệp dịch thuật rất sớm. Hòa thượng đã dịch và ấn 
hành Kinh Trường bộ từ năm 1965 (tập I), 1967 (tập II), 1972 (tập ỈIỈ và IV). Các năm kế tiếp, Hòa 
thượng cho ấn hành các tập Kinh Trung bọ: 1973 (tập I), 1974 (tạp II, III).
2 Còn thiếu 5 quyển trong Kỉnh Tiểu bộ: Diễn giải, Phân tích đạo, Thảnh nhân ký sự, Phật sử và Hạnh tạng.

Sau ba thập niên phiên dịch độc lập, đến năm 1991, Hội đồng Chỉ đạo Phiên 
dịch và Ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam chính thức được Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam (GHPGVN) thỉnh lập. Từ đó đến nay, VNCPHVN chỉ tằi bản được 
Kinh tạng Nam truyền,2 gồm 13 tập và một vài tập A-hàm. Trong thời gian này 
và trước đó, Hòa thượng Thích Trí Quang đã djch hơn 25 tập Kinh, Luật, Luận; 
Hòa thượng Thích Đỗng Minh đã dịch một số bộ Luật và hướng dẫn, khuyến 
khích chư Tang Ni tại Nha Trang phiên dịch các bộ Luật của các bộ phái Phật 
giáo, góp phần làm phong phú kho tàng Luật tạng Phật giáo Việt Nam.

Trong hai thập niên, 1994-2014, Hội dồng Dịch thuật do Hòa thượng Thích 
Tịnh Hạnh khởi xướng và bảo trợ, có công tông hợp, biên tập và xuât bản các 
công trình dịch thuật đã có, đồng thời dịch mới các Kinh, Luật, Luận quan trọng 
khác để hình thành Linh Sơn Pháp bảo Đại tạng kinh.

Giai đoạn 3 từ năm 2017 trở đi. Vào giữa năm 2018, Hội đồng Quản trị 
VNCPHVN thành lập Ban Biên tập Tam tạng Thảnh điển Phật giảo Việt Nam, 
tiến hành đối chiếu văn bản song ngữ, biên tập tiếng Việt, làm tổng mục lục 
mới, với mục tiêu phiên dịch hoàn tất, biên tập và xuất bản Tam tạng Thảnh 
điển Phật giảo Việt Nam. gồm Ba tạng Thượng Tọa bộ, Ba tạng Bộ phái và Ba 
tạng Đại thừa. Đồng thời, Văn học Sớ giải, Tục tạng, Văn học tông phái Phật 
giáo Tning Quốc, Nhật Bản và Văn học Phật giáo Việt Nam cũng sẽ được thực 
hiện tiếp theo. Công trình sưu tầm, phiên dịch, hiệu chú và ấn hành này dự kiến 
sẽ hoàn thành trong vòng 10 năm hoặc lâu hơn nữa.

4. về bản sắc quốc gia
Thánh điên Phật giáo được xem là quôc bảo của nhiêu quôc gia theo đạo 

Phật. Các quốc gia thuộc hai truyền thống Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền 
đều có Thánh điển Phật giáo bằng tiếng mẹ đẻ của họ từ lâu. Tại các nước Phật 
ẹiáo Nam truyền như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, ngoài 
an bản Tam tạng Thánh điển Pãli, đều có bản dịch Thánh điển Phật giáo bằng 
quôc ngữ của họ.

Trong các nước Phật giáo Đại thừa, Trung Quốc là nước đầu tiên có Khai 
Bảo tạng được khắc gỗ từ năm 971 đến 983 thời nhà Bắc Tống. Các nước
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Phật giáo Đại thừa chịu ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc đều có ấn bản 
Đại tạng kinh chữ Hán theo phong cách riêng.

Đại Hàn (1011-1082) có ấn bản Cao Ly Đại tạng kinh (高麗大蔵經),hay 
còn gọi là Bát vạn Đại tạng kinh (八萬大蔵經)，có cấu trúc mục lục khác với 
các Đại tạng kinh Trung Quốc, gồm Tam tạng Đại thừa (các bản văn 1-646), 
Tam tạng Tiểu thừa (các bản văn 647-978), Thánh Hiền Phật ký lục (các bản văn 
979-1087) và các tác phẩm khác (1088-1498), trong đó, các bản văn 1402-1405 
là các trước tác của Phật giáo Đại Hàn.

Nhật Bản có Thiên Hải tạng (天海蔵)dầu tiên được thực hiện từ năm 
1637 đến 1648. Đến đầu thế kỷ XX, Đại Chánh tân tu Đại tạng kỉnh (大正新 

脩大蔵經，1924J934) do các học giả Takakusu Junjiro, Watanabe Umiakira 
và Ono Genmyo biên tập, gồm 100 tập, 3.493 bộ, 13.520 quyển, trong đó? 55 
tập đầu gồm Kinh, Luật, Luận, Sớ giải, các tông phái Phật giáo Trung Quổc? 
Nhật Bản. Đây là ấn bản Đại tạng kinh bằng chữ Hán hoàn chỉnh nhất, có tính 
hệ thống về phân loại và chấm câu tốt nhất.

Phật giáo Tây Tạng cũng có Đại tạng kinh riêng khá sớm, từ năm 1290 đến 
1364. Đại tạng này bao hàm hầu hết các bản luận Sanskrit của các bộ phái Phật 
giáo Án Độ, có nguồn gốc từ Trường Đại học Nalanda nổi tiếng và một số bản 
dịch từ tiếng Hán. Đại tạng này được hiệu chỉnh qua các thời kỳ và trở thành 
kho tàng Pháp bảo Tạng truyên đặc thù, vì nó chứa nhiêu bộ mật chú và pháp 
môn tu bí truyền mà ngày nay không tìm thấy trong các Đại tạng Trung Hoa và 
các nước khác.

Tính từ thời điểm Pháp thuộc năm 1867 đến 2019, khi tiếng Hán > Việt trở 
thành tiếng Việt La-tinh hóa, 152 năm đã trôi qua, hoặc tính từ thời điểm Hội 
đồng Phiên dịch Kinh điển của GHPGVNTN hình thành từ năm 1973 cũng đã 
trải qua 46 năm? Tam tạng Thánh điên Phật giáo Việt Nam chỉ mới hoàn tất một 
nửa chặng đường phiên dịch.

Bên cạnh việc trân trọng những thành quả dịch thuật của các bậc Tôn đức 
hữu công thuộc các thế hệ trước, GHPGVN càn có Tam tạng Thảnh đỉển Phật 
giáo Việt Nam hoàn chính, không chỉ thề hiện bản sắc văn hóa Phật giáo Việt 
Nam mà còn giúp cho người Việt Nam không biết các cổ ngữ Phật giáo, có 
thể tiếp cận lời Phật dạy bằng tiếng Việt, nhằm đạt được trí tuệ do nghe chân 
lý Phật (P. Sutamayapannã, Văn tuệ)9 trí tuệ do nghiền ngẫm chân lý Phật (P. 
Cỉntãmayapannã, Tư tuệ) và trên nền tảng này, tiếp tục đạt được trí tuệ do 
thực hành thiền chỉ, thiền quán (P. Bhãvanãmayapannã^ Tu tuệ).

Đe tạo nên bản sắc văn hóa tâm linh Phật giáo Việt Nam qua Tam tạng 
Thánh điển Phật giáo Vỉệt Nam, tôi tha thiết kêu gọi quý Tăng Ni và Phật tử 
tham gia vào Ban Phiên dịch và Ban Biên tập Tam tạng Thánh điên Phật giáo 
Việt Nam. góp phần phiên dịch và xuất bản hoàn chỉnh Tam tạng Thảnh điển
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Phật giáo Việt Nam, Đồng thời, tôi tha thiết kêu gọi quý mạnh thường quân và 
quý Phật tử phát tâm đóng góp tịnh tài để công trình phiên dịch, biên tập và xuất 
bản Tam tạng Thảnh điển Phật giáo Việt Nam sớm thành tựu mỹ mãn.

Xuất bản Tam tạng Thánh điển Phật giảo Việt Nam không chỉ là niềm mơ 
ước của Tăng Ni và Phật tử Việt Nam mà còn tạo thuận duyên cho 97 triệu 
người Việt Nam trong nước và hơn 5 triệu người Việt Nam ở hải ngoại có cơ 
hội học Phật, tu Phật bằng tiếng Việt, để diệt trừ tham ái, sân hận, si mê, chấp 
thủ, vốn là nhân khổ đau, đồng thời, trải nghiệm an vui, hạnh phúc bây giờ và 
tại dây, góp phần làm cho Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu, mạnh và phát triển 
bên vững.

VesakLiên Hợp Quổcf PL2563 - DL.2019 
Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN 
(Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN)
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T
am tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam là một kho tàng Pháp bảo đầy 
đủ của Phật giáo Việt Nam, gồm Kinh, Luật, Luận, Sớ giải, Sử và các 
tác phẩm liên quan đến Phật giáo Việt Nam. Tam tạng Thảnh điển Phật 
giáo Việt Nam chứa đựng tư tưởng tâm linh, kho tàng trí tuệ, nền tảng văn hóa 

đạo đức có giá trị vượt thời gian và không gian. Cùng với những hệ thống tư 
tưởng lớn khác ở phương Đông và trên thế giới, hệ thống tư tưởng minh triết 
của đạo Phật lưu xuất từ Thánh điển Phật giáo trong từng thời kỳ, càng lúc càng 
có ảnh hưởng rộng lớn và thấm đượm nơi tâm hồn con người nói chung, tâm 
hồn người Phật tử Việt Nam nói riêng, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa đạo 
đức Việt Nam.

Dân tộc Việt Nam từ thời khởi nguyên đã có mối nối kết với Phật giáo. Phật 
giáo Việt Nam bắt đầu từ rất sớm và xuyên suốt dòng lịch sử luôn đồng hành 
cùng dân tộc. Đất nước và con người Việt Nam, trong không gian minh triết 
phương Đông, ân hưởng nguồn sáng thiêng liêng cùng với sức mạnh chuyền hóa 
nhiệm mầu của đạo Phật, đã phát triển, sánh vai với bạn bè trên thế giới. Ngày 
nay, Phật giáo Việt Nam đang tiếp tục vươn lên với những hoạt động mang tầm 
quốc gia và quốc tế trên nhiều phương diện, trong đó Tam tạng Thánh điển Phật 
giáo Việt Nam là một dấu chỉ quan trọng trên lộ trình phát triển, phát huy tiềm 
năng con người Việt Nam và Phật giáo Việt Nam về phương diện văn hóa tâm 
linh và hàn lâm học thuật.

Văn pháp được sử dụng để chuyển tải nội dung của Tam tạng Thánh điên 
Phật giáo Việt Nam tiệm cận những tiêu chí: Trung thực, uyên thâm, văn nhã. 
Những chuẩn mực khác cũng được quan tâm như: Trang trọng, uy nghiêm. Tiêu 
chí, chuẩn mực được đặt ra và triển khai nhằm nâng cao hiệu quả của việc tụng 
niệm và hành trì, gia tăng hiệu ứng tâm linh, khuêch tán ở mức cao nhất ánh 
sáng mâu nhiệm thiêng liêng lưu xuât từ đâu nguôn là đàng Vô Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác.

Thuở khởi nguyên của Thánh điển bắt đầu với yiệc kết tập Tam tạng. Ba lần 
kết tập đầu tiên, Thánh điển được trùng tụng, chuẩn y và ghi nhớ từ thế hệ này 
sang thế hệ khác bằng phương pháp khẩu truyền. Thế kỷ III TTL đã có những 
phái đoàn hoằng pháp do Vua Asoka chủ trương và thực hiện, trong đó Hoàng tử 
Mahinda và Công chúa Sanghamittã của vương triều này đã truyền bá đạo Phật 
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sang Tích Lan. Hai thế kỷ sau, dưới triều đại nhà Vua Tích Lan Vattagãmanĩ 
Abhaya, Thánh điển được biên chép và bổ sung phần Chú giải. Ở Ấn Độ, lần 
kết tập thư tư dưới sự bảo trợ của Vua Kaniska từ cuối thế kỷ I đến đầu thế kỷ II, 
Thánh điển được viết xuống bằng ngôn ngữ Sanskrit. Như vậy, cả hai hệ thống 
kinh điển tiếp tục được lưu giữ, quảnệ bá ở bản địa và lan tỏa sang các nước khác 
dưới hai dạng, chữ viết và khẩu truyên.

Hầu hết Thánh điển Phật giáo từ hai hệ thống trên vẫn còn được bảo tồn đầy 
đủ trong dạng nguyên ngữ hay dịch ngữ, và có những phiên bản tiếp tục được 
phát hiện dù có những khoảng thời gian việc thế thể truyền thừa dường như bị 
gián đoạn, thậm chí mai một. Ánh sáng trí tuệ chứa đựng trong Thánh điển Phật 
giáo càng lúc càng được giới trí thức của thế giới cả phương Đông lẫn phương 
Tây nhận thức. Tạng Sanskrit được tái phát hiện ở Nepal vào năm 1822, có thể 
xem là tạng Sanskrit truyền sang thế giới phương Tây sớm nhất. Tạng Pãli do 
Hoàng tử Mahinda khởi động truyền bá từ Ấn Độ sang Tích Lan, sau đó nhờ 
được sự bảo trợ dưới triều Vua Vattagãmanĩ Abhaya vào thế kỷ I TTL, công 
trình trùng tụng, biên chép và bảo tồn được tổ chức thực hiện quy mô lớn tại 
Aluvihãra, thành phố Matale, với 500 nhân sự chuyên trách.

Tạng Pãli được xem là Thánh điển Phật giáo chính thống của các nước thuộc 
hệ thống Nam truyền như Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, 
Lào. Luận sư Buddhaghosa vĩ đại của thế kỷ V đã có công lớn đối với Thánh 
tạng Pãli. Nửa cuối thế kỷ XIX, Miến Điện tổ chức kết tập Tam tạng, trùng tụng, 
học thuộc Thánh điển, và nổi tiếng vód bộ kinh bằng đá hoa cương thực hiện năm 
1860 do Vua Mmdon bảo trợ. Năm 1881, Pali Text Society (Hội Thánh điển Pali) 
ra đời với mục tiêu là biên tập, ấn hành nguyên bản Pãli và phiên dịch sang tiếng 
Anh. Đầu thế kỷ XX, công trình phiên dịch Thánh tạng quy mô từ tiếng Pãli sang 
tiếng Thái được thực hiện và giới thiệu rộng rãi thông qua mạng lưới các trường 
đại học trên thế giới, dưới sự bảo frợ của Vua Chulalongkorn thứ V.

Ngoài tạng Pãli và tạng Sanskrit, khi nói về phương diện đầu nguồn, cổ kính 
và thâm quyên, cân ghi nhận răng Thánh tạng tiêng Han co có truyên thông lâu 
đời, bao phủ một địa bàn văn hóa rộng lớn tầm châu lục. Từ nhà Tống đến nay, 
Trung Quốc có tất cả 25 bản Đại tạng, riêng nhà Tống đã có đến 8 bản Đại tạng 
khác nhau. Bản Đại tạng khắc gỗ đầy đủ đầu tiên của Trung Quốc được đặt tên 
là Khai Bảo tạng, hoàn thành năm 983. Cao Ly (tên gọi Triều Tiên từ thế kỷ 
X-XIV) có ba lần khắc Đại tạng, trong đó Bát vạn Đại tạng kinh (còn gọi là 
Cao Ly Đại tạng kỉnh) nổi tiếng với trên 81.000 phiến gỗ, khắc vào thế kỷ XI, 
đang được bảo tồn cẩn trọng tại Hải Ấn tự. Nhật Bản tiếp nhận suối nguồn Phật 
giáo khá trễ, có 9 bản Đại tạng. Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh (Taishõ Shinshũ 
Daizokyo,大正新脩大藏經)do Takakusu Junjiro, Watanabe Umiakira và các 
cộng sự viên thực hiện, gồm 100 tập, dựa trên các bản của Đại tạng kinh Trung 
Hoa và Cao Ly, tạo nên một bản Đại tạng kinh Phật giáo Bắc truyền hoàn chỉnh 
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nhất cho đến năm 1934. Mông cổ và Tây Tạng đều có Đại tạng riêng. Đại tạng 
Tây Tạng cũng đã trải qua 12 lân khăc bản, được in ân khác nhau và bộ hiện 
nay rất lớn với 73 triệu chữ chia làm hai phần: Kangyur (Kinh tạng - Luật tạng) 
và Tengyur (Luận tạng).

Tam tạng Thảnh điên Phật giáo Việt Nam có điêm xuât phát từ thời còn chia 
sẻ chung một dạng văn tự với người Hán, phục vụ cho Phật giáo của cả một 
khu vực địa lý văn hóa rộng lớn bao gồm nhiều quốc gia, dân tộc. Ở Việt Nam, 
nhà Đinh đã bắt đầu việc khắc kinh trên đá, đến thời nhà Lý việc khắc mộc bản 
khởi sự và hoàn thành một phần vào năm 1Í26, niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ. 
Vào năm I3ll (Tân Hợi), niên hiệu Hirng Long nhà Trần, Tôn giả Pháp Loa 
và Thiền sư Bảo Sái phụng chiếu Vua Trần Anh Tông đảm trách công trình cấp 
quốc gia là khắc gỗ Đại tạng kinh. Trải qua những biến thiên của lịch sử, thế hệ 
chư cổ đức đã hết lòng truyền trì đạo mạch. Có những giai đoạn lịch sử, công 
trình phiên dịch và ấn hành Đại tạng kỉnh Việt Nam có biểu hiện dừng lại hẳn, 
nhưng thật ra vẫn được chư Tôn đức tiền hiền âm thầm thực hiện.

Lịch sử thực hiện Đại tạng kinh Việt Nam khởi sắc trong giai đoạn chấn 
hưng Phật giáo giữa thế kỷ XX. Việc phiên dịch, ấn hành Đại tạng kinh Việt 
Nam với nhtrng mảng lớn hơn và quy mô lớn hơn được triển khai thực hiện, tiêu 
biểu là Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh phiên dịch Đại tạng Bắc truyền 
và Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu phiên dịch Đại tạng Nam truyền. 
Những trung tâm phiên dịch với những dịch giả nổi tiếng cũng xuất hiện như 
Trung tâm Phiên dịch Huệ Nghiêm, Trung tâm Phiên dịch Hải Đức, sau này 
có Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang. Đặc biệt, chư Tôn đức Giáo 
phâm, quý cư sĩ thiện hữu trí thức tiên bôi và đương thời nôi tiêp công việc 
phiên dịch các bộ Kinh, Luật, Luận, Sớ giải, như quý Ngài: Hòa thượng Thích 
Trí Nghiêm, Hòa thượng Thích Hành Trụ, Hòa thượng Thích Mật Nguyện, Hòa 
thượng Thích Trí Quang, Hòa thượng Thích Thiện Siêu, Hòa thượng Thích 
Thanh Từ, Hòa thượng Thích Huệ Hưng, Hòa thượng Thích Đỗng Minh, Hòa 
thượng Thích Tuệ Sỹ, Hòa thượng Thích Phước Sơn, Hòa thượng Thích Minh 
Cảnh, Hòa thượng Thích Đức Thắng, Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám, Cư 
sĩ Đoàn Trung Còn, Cư sĩ Đào Nguyên, Cư sĩ Định Huệ, Cư sĩ Nguyên Tâm - 
Trần Phương Lan,…

Như vậy, nội dung bộ Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam có sự khác 
biệt. Các Đại tạng khác chỉ chứa đựng một trong hai hệ thống, Nam truyền 
hoặc Bắc truyền, hoặc có một phần của nhau, nhưng không đầy đủ. Trong 
khi đó, Tam tạng Thảnh điển Phật giảo Việt Nam chuyển tải cả hai hệ thống 
và được bố cục lại. Đối với Tam tạng Nam truyền (Thượng Tọa bộ), cấu trúc 
được giữ nguyên như trong hệ thống Pali Text Society (Chánh kinh, Chú giải, 
Phụ Chú giải). Đôi với Băc truyên, câu trúc được chia thành hai phân: Bộ phái 
và Đại thừa, được bố cục lại theo cách phân chia Kinh, Luật, Luận, Sớ giải.
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Nguồn tư liệu này dựa vào Đại Chảnh tân tu Đại tạng kỉnh. Ngoài ra, còn có 
tham khảo thêm nguồn tiếng Sanskrit, tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác. 
Phân Tục tạng của Tam tạng Thảnh điên Phật giáo Việt Nam bao gôm các tác 
phẩm kinh điển do những thế hệ tri thức của Phật giáo Việt Nam trước tác, nối 
kết liền mạch từ thời sử dụng chữ Hán, Hán Nôm và chữ Quốc ngữ.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay tiếp nối tinh thần phiên dịch Tam 
tạng Thánh điên Phật giảo Việt Nam của chư tiên hiên hữu công, với sự khởi 
xướng của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, đã thành lập Viện Nghiên 
cứu Phật học Việt Nam làm cơ sở pháp ly, nền tảng hành chánh cho việc tổ chức 
nhân sụr, giúp Giáo hội Phật giáo Việt Nam nâng mức độ hoàn thiện của Tam 
tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam lên một tầm cao mới, đặt một dấu ấn cho 
sự hoàn chỉnh trang nghiêm của ngôi báu Pháp bảo.

Phiên dịch Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam là công việc cần một 
nguôn nhân lực trí thức và tinh thân làm việc bên bỉ, đông thời phải vượt qua 
những rào cản vê ngôn ngữ, văn hóa và khoảng cách thê hệ. Những dịch giả 
đỉnh cao ở Trung Quốc như Đạo An, Cưu-ma-la-thập5 Huyền Trang... đều bày 
tỏ sự khó khăn khi thực hiện bản Hán dịch. Trong khi đó, độ chính xác của bản 
Việt dịch nói chung phải dựa trên độ chính xác của bản Hán dịch. Phiên dịch 
Kinh tạng Pãli cũng không ngoại lệ, khi dựa vào những bản gốc đã được sao 
chép nhiều lần trước khi in ấn. May thay, với sự tiến bộ của thời dại, hầu hết 
những rào cản đều đã được vượt qua và phản ánh trong Tam tạng Thánh điển 
Phật giáo Việt Nam. Sự vượt qua những khó khăn trên nhờ vào sự phát triển 
của mạng lưới thông tin toàn câu, nguôn tham khảo phong phú, kỹ thuật tra 
cứu tiên tiến. Mặt khác, Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam phản ánh 
việc định hình được một bộ thể lệ quy chuẩn, làm cơ sở tham chiểu cho việc 
biên tập và dịch bổ sung, song song với việc xây dựng một bộ thuật ngữ thiết 
yếu và chuyên sâu. Tất cả đều góp phần đáng kể cho tính hệ thống, tính nhất 
quán khoa học, nâng cao giá trị hàn lâm của Tam tạng Thánh điển Phật giáo 
Việt Nam.

Tam tạng Thánh điển Phật giảo Việt Nam mở ra một triển vọng mới cho 
những tác phẩm hậu kỳ như tóm tắt? tân giải, đồ giải hay làm tiền đề cho những i : 2 _ ■ 2
công trình hô trợ tiện ích theo sau: Tông mục lục, Đại từ điên Thuật ngữ, Lịch 
sử hình thành Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam.

Ngoài ân bản mang tính thiêng liêng của hiện tiên Pháp bảo được thực hiện 
trang nghiêm với chất liệu cao cấp, thiết kế mẫu mực, kỹ thuật in ấn tiên tiến, 
chứa đựng nội dung và văn pháp như đã được giới thiệu ở trên, Ban Biên tập 
Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam còn thực hiện bản số hóa làm tăng 
thêm khả năng đồng bộ, lan tỏa rộng khắp, khả năng tiếp cận và tham khảo 
nhanh chóng, hướng đên những tiêu chí học thuật hàn lâm tôi ưu.
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Bộ Tam tạng Thảnh điển Phật giáo Việt Nam ra đời lần này là kết tinh từ 
các bậc Tô sư, các bậc chân tu thật học, nhiêu thê hệ dịch giả, nhà nghiên cứu... 
Hình ảnh các Ngài an nhẫn, kiên định, tận tụy, cần mẫn dịch từng trang kinh, 
chọn lựa từng chữ, cân nhắc từng thuật ngữ Phật học, đối khảo các bản dịch, 
bô sung từng cước chú, nhuận săc từng dâu châm phây, đê đảm bảo “văn nghĩa 
đầy dủ" một cách tốt đẹp nhất, luôn là nguồn động lực khích lệ cho các thế hệ 
Tăng Ni và Phật tử tiếp bước noi theo.

Hơn bảy thập niên trôi qua, các nhà phiên dịch Tam tạng ngày đêm âm thầm 
làm việc, đã đóng góp vào kho tàng văn học Phật giáo, tạo nên bản sắc văn hóa 
tâm linh Phật giáo Việt Nam, làm cho Pháp bảo được lưu bố ở nhân gian, công 
đức ây đang ân tàng trong tírng con chữ, trong sô nhiêu chục triệu con chữ của 
ấn bản Tam tạng Thánh điển Phật giảo Việt Nam lần này thật bất khả tư nghi.

Việc phiên dịch và ấn hành Pháp bảo này thành tựu còn được sự yểm trợ, 
ủng hộ nhiệt tình của chư Tôn đức Tăng Ni và các mạnh thường quân cư sĩ Phật 
tử trong và ngoài nước, từ quá khứ đến hiện tại. Xin thành kính tri ân công đức 
của quý liệt vị.

Thành kính cúng dâng ấn phẩm Tam tạng Thánh điển Phật giảo Việt Nam 
này lên mười phương chư Phật, chư Tôn Bồ-tát, liệt vị Tổ sư, chư vị Tôn đức 
dịch giả và hiện tiền chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh. Thành tâm hồi 
hướng công đức, nguyện cầu Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyển, 
quốc thái dân an, pháp giới hữu tình ân triêm lợi lạc.

Vesak Liên Hợp Quốct PL.2563 - DL.2019
Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN

(Viện trưởng Viện Nghiên cửu Phật học Việt Nam)
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TÔNG QUAN KINH TIỂU BỘ

1. Khái niệm ^Kinh Tiểu bộ"
“Kinh Tiểu 2。” （Khuddaka N%到a,小部經）dịch sát nghĩa là "Hợp tuyển 

các tập kỉnh ngắn ” （The Collection of Little Texts, Minor Collection）, là tuyển 
tập （nikãyă） điển tịch thứ năm trong năm bộ kinh thuộc kho tàng kinh điển Pâli 
（Sutta Pitaka,巴利文大藏經）của Phật giáo Thượng Tọa bộ （上座部佛教）, 

còn gọi là Phật giáo Nam truyền （南傳佛教）hoặc Phật giáo Thượng Tọa bộ 
Nam truyền （南傳上座部佛教）.Bộ này gồm 16 tập kinh chứa đựng nhiều bài 
kinh lẻ, thi kệ, đoạn kinh ngắn về chân lý, lộ trình tu tập, đạo đức sống và tư 
liệu lịch sử, phần lớn do đức Phật giảng và một số do các Thánh Tăng A-la-hán 
giảng hay biên tập.

Từ "Khuddakc^ trong tiếng Pãli có nghĩa là "tiểu"（小）hay “tạp”（雜）, 

tương đương trong tiếng Sanskrit là "Ksudrakay Trong văn học Hán tạng, chữ 
"Nikãyc^ thường được phiên âm là “Ni-kha-da"（尼柯耶）,tương đương với từ 
"Ẫgamẩ" trong tiếng Sanskrit mà Phật giáo Đại thừa thường sử dụng và được 
phiên âm trong Hán ngữ là "A-hàm”（阿含）hoặc "A-cấp-ma”（阿笈摩）.

Cụm từ "Khuddaka （小部經）được phiên âm trong Hán ngữ là
“Khuất-dà-ca Ni-kha-da”（屈陀迦尼柯耶）. 77/硼 Kiến luật Tỳ-bà-sa （善見律 

毘婆沙）gọi Tiểu bộ kinh là "Khuấ[-dà-ca kinh"（屈陀迦經）.1 Bộ tương đương 
với Khuất-đà-ca kinh gọi là "Khuất-dà-già A-hàm”（屈陀口ù 阿含）.T6ng hợp 
vừa dịch nghĩa vừa phiên âm, "Khuddaka Nikãya" trong tiếng Pâli và từ tương 
đương "Ksudraka Ẵgamđ" trong tiếng Sanskrit thường được dịch trong tiếng 
Hán là "Tiểu Ni-kha-da”（小尼柯耶）,trong đó "tiểu" c6 nghĩa là nhỏ, "Ni-kha- 
da» là từ phiên âm Hán Việt. Phật-đà-thập （Buddhạịĩva） và Trúc Đạo Sinh trong 
Ngũ phần luật （五分律）gọi là "Tạp tạng”（雜藏）,2 còn Ngài Huyền Trang dịch 
là “Tạp loại A-cấp-ma” （雜類阿笈摩）.3

1Hm厶24.14§2丄0675bl9-20:何謂為五部？答日：長阿鈴經，中阿鈴經，僧述多經，殃堀多 
羅経；窟住迦經I
2 Di-sa-tắc bộ Hòa-hê Ngữ phần luật (彌沙塞部和醯五分律)(7.22. 1421.30. 0191a24) ghi:此是長 
您3嘆通三瞅者郞頓,；此臭不長示威令東崑三飢省爲电岡飲正是麻認itta,还冠 
便飯善展婆嵬庆学戏箍力展爲二寵名擲勺貪可選卷二法，上罹午二濛多蕪二蔽 茗 
籍二荷苔?口讎缸令去為二部，茗爲雜厳，苔名爲修爹蘿藏二

3 Xem Đại A-la-hản Nan-đề Mật-đa-la sở thuyết pháp trụ kỷ 大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記 
?3 2030. 0014006): WEWiS,韻萇而玆摩,帀恸強摩;增二面爰簟 舘施而曩簟:無鎮荷
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về từ nguyên, "Nikãya" có nghĩa là: (i) Giáo phái (教派，school), bộ phái 
(部派，sect), (ii) Đoàn thể (H1Ễ, body, assembly), nhóm (部類，group),4 5 (iii) 
Bộ sưu tập hay tuyển tập các bài kinh (收集，collection)^ Trong ngữ cảnh 
văn học Pãli, "Nikãya" được hiểu là tuyển tập các bài kinh Phật (collection of 
Buddhist suttas). Theo từ điển Pãli-English Dictionary, tựa đề Kinh Tiểu bộ 
phát xuât tíx thực tê răng đây là tuyên tập các bài kinh ngăn so với bôn bộ kinh 
Pãli.6 Theo tác phẩm Chú giải Tiểu tụng (Paramatthajotika), tựa đề Kinh Tiểu 
bộ là do 15 bản văn của tuyển tập kinh điển này, chứa đựng nhiều chủ đề và 
sắc thái Phật học khác nhau.7 *

4 Xem mục từ "Nikãyc^ trong Từ điển Pãli- Hán (巴漢詞典)của Bhikkhu Mahãnãno, cũng như ấn bản 
tương tự do Tôn giả Minh Pháp (明法尊者)hiệu đính.
5 Xem mục từ ^Nikãycì' trong từ điển Pãli-Englìsh Dictionary của Hội Thánh điển Pãli (Pali Text 
Society) và tương tự mục tư "Nikãyd' trong từ điển Concise Pãli-English Dictionary của A. p. 
Buddhadatta Mahathèra, tr. 170.
6 Nguyên tác: “The name Khuddaka Nikãya is taken from the fact that it is a collection of books-short, 
that is as compared with the Four Nikãyas.^^ The Anagatavarnsa ỤPTS. 1886), p. 35; The Gandhavamsa 
ỰPTS. 1886),p. 57.
7 Xem H. Smith, (ed.), The Khuddaka-Pãtha Together with Its Commentary Paramatthajotika I 
(London: PTS, 1915), p. 12.
小guỵêntác:係集版食，中，相應，增支等四尼迦耶之傳說，偈頌，格言等而成，概為短篇，故 
稱/T、寵。
9 Hirakawa Akira, A History of Indian Buddhism, tr. and ed. by Paul Groner (Delhi: Motilal Banarsidass 
Publishers, 1993), p. 128: “It has been suggested that the Khuddaka Nikãya was the repository for 
materials that were left out of the four Nikayas (the Dĩgha Nikãya, Mq/Jhima Nikãya, Samyutta Nikãya 
and Anguttara Nikãyà) and thus included both early and late texts.M

Phật Quang đại từ điển cho rằng: "Sở dĩ bộ kinh này có tên gọi là Kinh Tiểu 
bộ vì tuyển tập này tập hợp các truyền thuyết, kệ tụng và cách ngôn trong bốn 
bộ kinh Pãli gồm Kinh Trường bộ, Kinh Trung bộ, Kinh Tương ưng bộ vầKỉnh 
Tăng chi bộ thành các bài kinh ngắn."8 Quan điểm này chỉ đúng một phần, vì 
trên thực tế có nhiều bài kinh, chương, đoạn và thi kệ trong Kinh Tiểu bộ hoàn 
toàn độc lập với bốn bộ kinh nêu trên. Từ góc độ nội dung, 15 bản văn kết hợp 
với bản Mỉlinda vấn đạo (trong ấn bản TTTĐPGVN này) của Kinh Tiểu bộ là 
kho tàng văn học Phật giáo về những gì chưa được đề cập hoặc đã đề cập một 
phần trong bốn bộ kinh Pãli, chứa đựng các bản văn giai đoạn đầu và giai đoạn 
sau.9 Đây chính là một trong những đóng góp quan trọng của Kinh Tiểu bộ 
trong văn học Kinh tạng Pãli.

2. Thể tài văn học của Kinh Tiểu bộ
về thể loại, Kỉnh Tiểu bộ là tuyển tập hỗn hợp hay tạp kinh (雜文， 

miscellaneous collection) gồm thể tài văn xuôi và phần lớn là thi kệ (gãthã,偈 

頌，verse). Bên cạnh một số chương và phẩm được thể hiện dưới dạng văn xuôi, 
nhiều nội dung của 16 tập kinh này là thi kệ, bao hàm các bài kệ thơ ngắn gọn, 
đa dạng, đặc sắc, thể hiện tính văn học và triết học Phật giáo sâu sắc.

Các tập kinh trong Kỉnh Tiểu bộ có độ dài ngắn không đồng nhất. Ngắn nhất
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là Tiếu tụng, chưa đầy 10 trang Pãli trong ấn bản của PTS, trong khi Chuyện 
Tiên thăn với 547 câu chuyên co sô trang lên đen cả ngàn. Trong môi tập kinh, 
có những bài kinh vài trang, nhưng cũng có những bài kinh rất ngắn với 4-5 
hàng Pãli, chứa đựng những lời dạy minh triết mang tính trị liệu cao.

3. Vị trí của Kỉnh Tiểu bộ trong các thể tài kỉnh
Tam tạng Pãli （Tipitaka） phân loại 9 thể tài kinh,10 vốn được Thượng Tọa bộ 

chủ trương và được sự chấp nhận cao trong Phật giáo bộ phái. Tam tạng Phật giáo 
Đại thừa phân loại thành 12 thể tài kinh （S. dvãdaảãriga-dharma-pravacana）.11 * 
vốn bắt nguồn tìr Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ Tỳ-nạỉ-da tạp sự （根本 

說一切有部毘奈耶雜事）12 và được chấp nhận trong Pháp Tạng bộ （法藏部,s. 
Dharmaguptaka, p. Dhammaguptaka）, Hóa Địa bộ （彳七地部，s. Mahĩsãsaka, p. 
Mahisãsaka） và Đại Chúng bộ （大眾部，S. Mahãsarhghika, p. Mahãsaồghika）.

10 Còn gọi là 9 phận giáo （九分教）,9 bộ kinh （九部經） 9 bộ ph如（九部法）,9 kinh （九經）.Tham chiếu 
danh mục chín thê tài kinh trong Phật Quang đại từ điên:
https://www.fgs.org.tw/fgs_book/fgs_drser.aspx/ （truy cập ngày 11/02/2021）.
11 Còn gọi là thập nhị bộ kinh （十二部經）,thập nhị phần giáo （十二分教）,thập nhị phần Thánh giáo 
（十二分聖教）,thập nhị phần kinh （十二分經）.Tham chiếu danh mục 12 thể tài kinh trong Phật
Quang đạị từ điên: https://www.fgs.org.tw/fgs_book/fgs_drser.aspx/ （truy cập ngày 11/02/2021）. 
Tham chiếu: Thanh tịnh 他幻清淨經（r.01. 0001.17. ÕÕ74b 19-23）; Tang, if （T.02. 0125.49.1. 
0794bl4）; Đại trỉ độ'luận 大智度論：（225. ”09.33. 0306c 17-19）:修多羅,雯記您 仙1 陀, 
擲瑯;由篠瓯,阿淅瑯;如蹄齡 梅生給:廣粧要胃看經Ị解竇継。each dụng ngữ không 
chính xác trpng cước chú trên,và trong cước chú này đã gây ngộ nhận cho nhiêu độc giả khi chưa 
hiểu bản chất cua 9 hoặc 12 thể loại văn học.
展024. 1451.38. 0398C25-27):契經，應頌，記別，諷頌，自說，因緣，本事，本生，方廣，希有，譬喻, 
論議。

Ma-ha^ang-ky /砲摩調僧祇律(7.22. 1425J. 0227011):.爾時怫管食利用,一有如來不為弟子廣 
說修裝龜 卷證「授口通蔥、夏旭瞅如是亂 磚 友戚 未曾看羸 薈刘藏諳神誅木為 
聲聞副武 不文說連羅提木叉七 星故如來源度後法至久，主。J性tĩpr里Luật tạng Pãli như 
ÍÍ 心利崔祗賢利邳!頂寇協匾函邨杳钮遨淳廨可弼益聲國策手蘭辭法.Ỉ 
直彼淨龍莫亂孑逮亂狡証慈為羅，白說經，茵蕪蘊笨生絃象皆看蘊方等羅君弟手

巴雑0.叫0029413&。329®,):他竟三比反二迎等省懑所說修紐,祗夜，受記，伽陀，優陀 
那，危、他就 丽虾哪「伊蒂百芸祇握佩1 Ịrậ tytrong
Tuphan 1应泗分律1瓶?」m&L05晚奶E便告舎利曳。的那杳车尼傀,随棄彿Ọ一礴爲諳第 
子寵洛二塞冬,狼夜發;及記緒倡經通罵国修球務級方萼發茂管武紙竇簷箍:獲 
祗連膏發二瓦曆盥I移灌鹽露了卷;茉普有紙普喻紐後凜神替慈 荀義霰 獲苟様 
涉疆理紙雞難龜 對曷經,如遑集為施蔵。T&g,还〃而〃拉了五分律 踵幽1421J 0001b25): 
著鋼二而置誕，葩融資Ỉ囘就 遊亜麻驛養舞 鯉看疲旗防爾修曼羅祇衩茂訪面 
鼠鄭瑯;危後就看至榆憂术生重管蘿，茉薈看响塗陀藪養潴盘幫白祿羅證岑集為二京, 
名為雜藏。

Thứ tự về 9 thể tài kinh13 và 12 thể tài kinh14 được tìm thấy khác nhau trong 
văn học Kinh tạng chữ Hán như sau:

1. Kinh （經，s. Sũtra, p. Sutta） hoặc Khế kinh （契經），hay Trường hàng 
（長彳1），phiên âm là Tu-đa-la （修多羅）,chỉ chung các bài kinh do Phật 
thuyết giảng.

2. Trùng tụng （重啰，s. Geyaf p. Geyya） còn dịch là ứng tụng （應頌）, 

phiên âm là Kỳ-dạ （祇夜）,loại kệ tụng có nhiêu câu được lặp lại.
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3. Ký thuyết （記說，s. Vyãkarana, p. Veyyãkarana） còn gọi là Thọ ký （受 

nE）, phiên âm là Hoa-già-la-na （華遮羅那）hay Hòa-già-la-na （和伽羅那）,bao 
gồm lời Phật chứng nhận cho các đệ tử sẽ thành Phật trong tương lai.

4. Kệ-đà （偈陀，S=P. Gãthẩ） thường dịch là Phúng tụng （諷頌）hay Ký 
chú （記註），gồm những bài thi kệ không có văn xuôi ở trước.

5. Tự thuyết （自說，s=p. Udãnă） còn gọi là Vô vấn tự thuyết （無問自說） 

hoặc Tán thán kinh （讚歎經）,phiên âm là Uu-dà-na （憂陀那）,gồm những bài 
kinh đức Phật giảng do cảm hứng tự nhiên, không có người thỉnh cầu.

6. Nhân duyên （因緣，S. Nỉdãnă） còn dịch là Quảng thuyết （廣說），phiên 
âm là Ni-đà-na （尼陀那）,gồm những bài kinh giảng về nhân duyên thuyết pháp.

7. Thí dụ （譬喻，s. Avadãnă） còn gọi là Diễn thuyết giải ngộ kinh （演書兌解 

值經）,phiên âm là A-ba-đà-na （阿波陀那）,gồm những kinh chứa nhiều thí dụ, 
ẩn dụ, ngụ ngôn để giải thích chân lý cho đễ hiểu hơn.

8. Như thị ngữ （如是語，s. Itỉvrttaka, p. Itivuttakă） còn gọi là Bổn sự 
kinh （本事經），phiên âm là Y-đế-mục-đa-già （醫帝目多伽），gồm những bài 
kinh nói pháp tu tập của các đệ tử Thánh trong quá khứ và vị lai.

9. Bổn sanh kỉnh （本生經，s=p. Jataka）. phiên âm là Xà-đà-già （闍陀伽） 

gồm các bài kinh nói về tiền thân của đức Phật Thích-ca.
10. Phương quảng （方廣）còn gọi là Phương đẳng （方等,s. Vaipulya, p. 

Vedallă） hoặc Quảng kinh （廣經）,phiên âm là Tỳ-phật-lược （毗佛暗）,gồm các 
bài kinh do đức Phật hay các đệ tử Thánh trao đổi, giảng giải, triển khai sâu 
rộng với các vị Tăng, Ni hay cư sĩ.

11. V| tằng hữu （未曾有,s. Adbhutadharma, p. Abbhutadhammă） còn gọi 
là Hy pháp （希法）,phiên âm là A-phù-đà-đạt-ma （阿浮陀達圈）,gồm các kinh 
nói về thần lực siêu phàm của đức Phật mà người đời khó hiểu được.

12. Luận nghj （論議,s. Upadesa） còn gọi là Cận sự thỉnh vấn kinh （近事 

請問經）,phiên âm là Uu-pa-dề-xá （優波提舍），gồm các bài kinh thiên nặng về 
lý luận và phân tích chi tiết các khái niệm Phật học.

Danh mục 9 thể tài kinh trong văn học Pâli gồm có: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 
11, tức không bao gồm ba thể loại "Nhân duyên” （thứ 6）, “Thí dụ” （thứ 7） và 
"Luận ngh「' （thứ 12） như trong văn học Phật giáo Đại thừa. Kinh Vi dụ con 
rắn'\ số 22? trong Trung bộ và một số kinh khác trong Tăng chi bộf Luật tạng 
và Luận tạng đều thống nhất một danh sách 9 thể loại văn học: Kinh （Sutta）, 
ứng tụng （Geyya）, Ký thuyết （Veyyãkarană）, Kệ tụng （Gãthã）. Cảm hứng 
ngữ （Udãna）, Như thị ngữ {Itivuttakă）, Bổn sanh ựãtaka）, Vị tằng h€ru pháp 
（Ắbbhutadhammă）5 Phương quảng （Vedallă）}5 15

15 Xem 4 II. 6, 103, 177; Vin. III. 8; Pug. 43.
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CÓ thể nói, văn học Kinh Tiểu bộ bao gồm tất cả 9 thể tài văn học này； Các 
thể tài văn học "Nhân duyên”, "Thí dụ" và "Luận nghi" tuy không được đề cập 
trong văn học Thượng Tọa bộ, nhưng trên thực tế, văn học Kinh tạng Pãli đều 
có các nội dung này. Do đó, có thể khẳng định rằng 16 tập trong Kỉnh Tiểu bộ 
có mối quan hệ mật thiết với hai hệ thống thể tài văn học của Thượng Tọa bộ 
và Đại thừa.

4. Niên đại và tác giả của Kinh Tiểu bộ
Đại Chúng bộ, Hóa Địa bộ và Pháp Tạng bộ chấp nhận đưa Kinh Tiểu bộ 

vào danh mục Kinh tạng của minh, đang khi một số bộ phái chỉ chấp nhận bốn 
bộ kinh Pãli. Ở chừng mực nào đó, Kinh Tiểu bộ của Phật giáo Thượng Tọa bộ 
là ví dụ mở rộng của Tiểu tạng (Khuddaka Pitaka)}6

Dựa vào văn bản học, chúng ta có thể truy nguyên niên đại của Kinh Tiếu bộ 
gồm giai đoạn đầu và giai đoạn sau khác nhau.16 17 Sáu tuyển tập của Kinh Tiểu bộ 
được ra đời trong giai đoạn đầu gồm Kỉnh Pháp củf Kinh Phật tự thuyết, Kinh 
Phật thuyết như vậy, Kinh tập, Trưởng lão Tăng kệ và Trưởng lão Ni kệ. Tuyển 
tập ra đời trong giai đoạn sau gồm Chuyện Thiên cung, Chuyện Ngạ quỷ, Diễn 
giải (Nghĩa thích). Phân tích đạo (Vô ngại giải đạo), Thảnh nhân kỷ sựf Phật 
sử, Hạnh tạng, Tiểu tụng và sau nhất là Milinda vấn đạo. Riêng Chuyện Tiền 
thân có hơn 500 câu chuyện ra đời trong giai đoạn đầu và một số câu chuyện 
được bổ sung trong giai đoạn sau.

16 Xem chi tiết trong Hirakawa Akira, A History of Indian Buddhism, tr. and ed. by Paul Groner (Delhi: 
Motilal Banarsidass Publishers, 1993), p. 128: ''Though Buddhist schools such as the Mahisãsaka, 
Dharmaguptaka and Mahasarhghika included a Khuddaka Pitaka in their canons, the Khuddaka Nikãya 
of the Theravãda school is the only extant example of such a Khuddaka Pitaka^
17 Giáo sư Oliver Abeynayake, 6iẨ Textual and Historical Analysis of the Khuddaka Nikãyd' (Phân 
tích phương diện lịch sử và văn bàn của Kinh Tiểu bộ) (Colombo: Tisara Press, 1984), p. 113, đưa 
ra luận điễín này với nhiều dẫn chứng thuyết phục: “The Khuddaka Nikãya can easily be divided 
into two strata, one being early and the other late. The texts Sutta Nipãta, Itivuttaka, Dhammapada, 
Theãgãthã, Theragãthã, Udãna and Jataka belong to the early stratum and the texts Khuddakapãtha, 
Vimanavatthu, Petavatthu, Niddesa, Patisambhida, Apadãna, Buddhavarnsa and Cariyapitaka can be 
categorized in the later stratum.”
18 Xem Oliver Abeynayaka, A Textual and Historical Analysis of the Khuddaka Nìkãya (Colombo: 
Tisara Press, 1984), p. 116.
19 Xem chi tiết tại sách, Charles Willemen, Bart Dessein, Collett Cox, Sarvãstivãda Buddhist 
Scholasticism (Handbuch Der Orientalistik) (Leiden: Brill, 1998), p. 45.
20 Xem T. w. Rhys Davids, Buddhist India (London: G. p. Putnam's Sons, 1903), p. 168.

về niên đại ra dời, Giáo sư Oliver Abeynayaka cho rằng Kinh Tiểu bộ được 
ra đời gần với giai đoạn hình thành văn học A-tỳ-đạt-ma.18 Kỉnh Tiểu bộ được 
hình thành và phát triển trong khoảng thời gian dài, bắt đầu từ thời đức Phật 
qua hình thức khẩu truyền cho đến Đại hội Kết tập kinh điển lần thứ 3 (The 
Third Buddhist Council) vào thế kỷ III TTL tại Pătaliputta, thủ phủ của Đại đế 
Asoka.19 Giáo sư Rhys Davids dựa vào việc sử dụng khái niệm "người thông 
suốt năm bộ kinh Palf9 (pancanekayika) trên các chỉ dụ vào thế kỷ III TTL, 
gián tiếp chứng minh rằng Kinh Tiểu bộ ra đời vào thế kỷ III TTL.20
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Vê tác giả, phân lớn các học giả Phật giáo Nam truyên đêu cho răng đức 
Phật và một sô vị A-la-hán là tác giả truyên miệng của 15 tập kinh dầu, đang 
khi hai tập 16-17 do Ngài Kaccãna (Ca-chiên-diên) làm tác giả, và tập 1821 do 
Ngài Nãgasena trước tác. Băng phươnệ pháp phân tích yăn bản học, Giáo sư 
Oliver Abeynayaka chứng minh răng nêu bôn bộ kinh điên Pãli là do đức Phật 
thuyết giảng thì các bản văn thuộc Kỉnh Tiểu bộ do các vị đệ tử Thánh của đức 
Phật thuyết giảng hoặc biên tập.22 Giáo sư A. K. Warder cho rằng tính tác giả 
của Kỉnh Tỉeu bộ rất khó chứng minh rõ ràng. Có nhiều bài kinh do đức Phật 
giảng, đang khi nhiều bài kinh khác có thể do các vị đệ tử Thánh thuyết giảng 
hoặc biên tập.23 24

21 Theo cách phân loại Tam tạng của Phật giáo Miến Điện, Tiểu bộ có tất cả 18 tập, trong đó tập 16 là 
Chỉ đạo luận hay còn gọi là Câm nang học Phật (Nettipakarană) và tập 17 là Tạng thích hay còn gọi 
là Chủ thích Kỉnh tạng (Petakopadesa).
22 Xem Oliver Abeynayaka, A Textual and Historical Analysis of the Khuddaka Nikãya (Colombo: 
Tisara Press, 1984), p. 16: “It is believed that the first four Nikayas contain discourses preached by the 
Buddha, whereas the texts of the Khuddaka Nikãya are compositions of the disciples.^^
23 Xem A. K. Warder, Indian Buddhism (Delhi: Motilal Banarsidass, 2000), p. 202-03.
24 Thiện Kiến luật 7＞防-.善見律毘婆沙(T.04. 1462.1 0676a07・l。)：,法句，一喻，.軀陀那，,伊諦佛多 
例;区菠袞冨簟涙氣塞滿露涌刷,吊枪:永生后福遮破，豆蓼康欣佛籟桂城咅角藏著;窸入 
屈陀迦。
25 Tác phẩm Samantapãsãdikã, còn có tên khác là Parajikakanda-atthakatha (pathamo bhãgo). Chú 
giải chương Ba-la-di, phần mở đầu đã nêu: uKhuddakapatha-dhammapada-udana-itivuttaka-suttanipata- 
vimanavatthu-petavatthu-theragatha-thengatha-jataka-niddesa-patisambhida-apadana-buddhavamsa- 
cariyapitakavasena pannarasappabhedo khuddakanikãyoti .9, Bản Hán dịch tác phẩm này cũng ghi nhận 
tương tự,như vậy. Xem Nhất thiết 2彩〃2加仞來班痘-一切善見律註序(7V.7O. 0036.1. 0019a06-08): 
由小競龍 法簾再說氣』帳語戀;小發:頸;美宮重憑藏ậ專蘊,Ì暑長蕃后福和茶短; 
義程鎮逸樨掘造紙 讐崎氟桶罐可粧 所有健，2T环看小郁；Trong doan này cũng có siỉ 
nhâm lân nhỏ, dịch giả xưa đã thêm "Tiêu 4％〃“(/卜經)vào danh sách Kinh Tiêu bộ này, và gộp "Trưởng 
lão Tăng kệ' và Trưởng lão Ni kệ' thành một.
26 Étienne Lamotte, (1956) "Problèmes Concemant les Textes Canoniques Mừieurs”, Journal Asiatique, 
số 244, tr. 249-64.

5. Phân loại và số lượng bản văn thuộc Kinh Tiểu bộ
Có bốn phân loại chính về Kinh Tiểu bọ: Bộ 14 tập, 15 tập, 17 tập và 18 tập. 

Theo Thiện Kiến luật Tỳ-bà-sa (善見律毘婆沙)quyển 1, Kỉnh Tỉeu bộ chỉ có 
14 tập, không bao gồm Tiểu tụng (KhuddakapGtha,小誦).24

Căn cứ theo Chú giải Luật tạng (Samantapãsãdỉkă) bản Pãli, cũng như lời 
tựa của bản Chú giải Kỉnh Trường bộ (Sumarìgaỉavilãsinĩ) bản Pãli? do có bổ 
sung Tiểu tụng nên Kỉnh Tiểu bộ gom có 15 tập.25 số lượng tuyển tập này tương 
ứng với phân loại Tam tạng Phật giáo Thái Lan (泰國所傳巴利三藏).Theo 
Etienne Lamotte, Kinh Tiểu bộ gồm 15 tập kinh thuộc Phật giáo Thượng Tọa 
bộ, trường phái Phật giáo duy nhất có đầy đủ Kỉnh Tiểu bộ.26

Căn cứ vào Lời tựa của ấn bản đầu trong Chú giải Kỉnh Trường bộ do 
Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) biên soạn vào thế kỷ V, các nhà đọc tụng 
Kỉnh Trường bộ (Dĩgha-bhãnaka,長部誦者，長部誦師)chỉ liệt dẫn ra các 
tập 2-12 trong Kỉnh Tiểu bộ. trong khi các nhà đọc tụng Kinh Trung bộ 
(Majjhima-bhãnakaf 中部誦者，中部誦師)ligt dẫn ra 14 tập gồm 2-15 trong
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Kỉnh Tiểu bộ. Bản Chủ giải Luật tạng {SamantapãsãdikãÝ1 giới thiệu Kinh 
Tiểu bộ gồm tập 1-15 như ấn bản chúng ta có hiện nay, đang khi tác phẩm 
Atthasãlỉnĩ. bản Chủ giải A-tỳ-đạt-m^ đề cập chỉ có 14 bản văn, không có 
Tiêu tụng (Khuddakapãthă).27 28 29

27 J. Takakusu and M. Nagai (eds.), Samantapãsãdikã'. Buddhaghosa s Commentary on the Vìnaya 
Pitaka, 8 vols, (London: PTS, 1947-75), p. 12-15.
28 Edward Muller (ed.), The Atthasalini: Buddhaghosa s Commentary on the Dhammasangim (London: 
PTS, 1979), p. 26.
29 Xem Oskar von Hinuber, A Handbook of Pali Literature (New Delhi: Munshiram Manoharlal, 1997), 
p. 42.
30 Tham chiếu: T. w. Rhys Davids, J. E. Carpenter and w. Stede (eds.), The Sumangaỉavilãsinĩ: 
Buddhaghosa s Commentary on the Dĩgha Nikãya, vol. I. (London: PTS, 1886-1932), p. 15.
31 Trong tác phẩm 4〃 Introduction to Pali Literature (Calcutta, India: Punthi Pustak, 1964), p. 43, s. c. 
Banerji cho rằng: "Kinh Tiểu bộ theo truyền thống Miến Điện có tất cả 19 tập, bao gồm 15 tập trên và 
các tập sau: 1) Mỉlỉndapanha,y 2) Suttasarngaha, 3) Petakopadesa, 4) Netti hay Nẹttỉpakaranay Phật 
Quarig đại từ điển cũng cho răng ấn bản Kinh Tiểu bộ của Phật giao Miến Điện gồm có 19 tập (十九 
部),tức là tính thêm bộ Suttasamgaha (經集).Tham chiếu tại đường dẫn: http://buddhaspace.org/dict/ 
fk/data/ (truy cập ngày 13/01/2021).
32 Xem, th6ng tin chi tiết trong sách: Mendelson, Sangha and State ỉn Burma (Tăng đoàn và Nhà nước 
tại Miến Điện), (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1975), pp. 276if.

Chủ giải vê Lời tựa Kinh Trường bộ băng tiêng Pãli cho răng chỉ có sự khác 
biệt về cách phân loại số lượnjg các tập kinh trực thuộc, hoàn toàn không khác 
biệt về nội dung của Kinh Tiêu bộ. Sở dĩ có sự khác biệt yề số lượng các tập 
kinh trong Kinh Tiểu bộ là đo tình trạng gộp lại của một số tập kinh, trong khi 
một sô nhà đọc tụng Kỉnh Trường bộ và Kỉnh Trung bộ có khuynh hướng tách 
lập các bộ kinh riêng biệt. Chẳng hạn các nhà đọc tụng Kỉnh Trường bộ đề cập 
đên việc trùng tuyên 11 bản văn (ngoại trừ Tiêu tụng, Thánh nhân kỷ sự, Phật 
sử và Hạnh tạngY Trên thực tế, các bản văn này đã được gộp vào trong ấn bản 
của 11 bản vẩn trước.30

Theo phân loại của Tam tạng Phật giáo Tích Lan, Kinh Tiểu bộ có 
17 tập kinh do bổ sung hai tuyển tập gom “Chi đạo luận" hay còn gọi 
là "Cẩm nang học 尸〃应”扌旨導論)và "Tạng thich" hay 
"Giải thích kinh" (Petakopadesa.環釋).Tam tạng Phật giáo Miến Điện bổ 
sung tập Milindapanha {Milinda vấn đạo\ tức bản tiếng Hán “Di-lan vương 
V翁'(項蘭王間)hay Di-lan-đà vấn (彌蘭陀間)nên Kỉnh Tiểu bộ của Miến 
Điện gồm 18 tập.31

Ấn bản Kỉnh Tiểu bộ gồm 18 tập của Phật giáo Miến Điện được biên tập 
trong Đại hội Kết tập Tam tạng Phật giáo lần thứ 5 (Pancamasarngãyanã, 
The Fifth Buddhist Council) tại thành phô Mandalay, Miến Điện vào năm 1871, 
dưới sự bảo trợ của Vua Mindon.32 Tại Đại hội Kết tập Tam tạng Phật giáo lần 
thứ 6 (Chattha Sangãỵana, The Sixth Buddhist Council) vào năm 1954 tại chùa 
Kaba Aye, thành pho Yangon, Miến Điện, nhân dịp nước này kỷ niệm 2500 
năm đức Phật nhập Niết-bàn, Tam tạng Thánh điển Pãli được thong nhất một 
lần nữa, từ đó Chattha Sangãyana Tipitaka (CST) chính thức ra dời, và Kỉnh 
Tiểu bộ cũng có 18 tập.
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Tựa tiếng Việt, Păli, Hán Tiếng Anh Ấn bản

（1） Tiểu tụng （Khuddakapdga,小誦）
The Short 
Passages

PTS, Tích 
Lan, Thái Lan, 
Miến Điện, 
CST, CBETA

⑵ Kinh Pháp củ （Dhammapada,法句） Verses on Dhamma -nt -

（3） Kỉnh Phật tự thuyết （Udãna.自言兌） Inspired Utterances -nt -

（4） Kinh Phật thuyết như vậy 
（Itivuttaka,如是語）

Thus It Was Said -nt -

（5） Kinh tập （Suttanipãta,經集）
Group of
Discourses -nt -

（6） Chuyện Thiên cung
（Vỉmãnavatthu,天宫事）

Stories of Heavenly 
Abodes -nt -

⑺ Chuyện Ngạ quỷ ỤPetavatthu.餓鬼事）
Stories of Hungry 
Ghosts -nt -

（8） Trưởng lão Tăng kệ （Theragãthã,長老偈）
Verses of the Male 
Elders -nt -

（9） Trưởng lão Ni kệ （Therĩgãthã,長老尼偈）
Verses of the
Female Elders -nt -

（10） Chuyện Tiền thân Ụãtaka,本生） Birth Stories -nt -

（11） Diễn giải （Niddesa.義釋） Exposition -nt -

（12） Phân tích đạo
（Patỉsambhỉdãmagga,無礙解道）

Way of Analysis -nt -

（13） Thảnh nhân ký sự （Apadãna.譬喻） Legends -nt -

（14） Phật sử 小sa,佛種姓）
Lineage of the 
Buddhas -nt -

（15） Hạnh tạng （CariyGpiIaka,行藏） Basket of Conduct -nt -

（16） Chỉ đạo luận （Nettipakarana,指導論） The Guide
PTS, Tích 
Lan, Miến 
Điện và CST
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(17) Tạng thích (Petakopadesa.藏釋) Pitaka Disclosure
PTS, Tích 
Lan, Miến 
Điện vàCST

(18) Mỉlỉnda vấn đạo
(Mỉlỉndapanha.彌蘭王問)

Questions of 
Milinda

PTS, Miến
Điện và CST.

Kế thừa việc bổ sung và chọn lọc ấn bản Kinh Tiểu bộ của các nước Phật 
giáo Nam truyền, Ban Biên tập đã thống nhất ấn bản Kinh Tiểu bộ thuộc Tam 
tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam có 16 tập, gồm 15 tập đầu theo truyền 
thống chú giải của Phật giáo Thượng Tọa bộ từ thời Ngài Buddhaghosa và thêm 
tập thứ 18 như ấn bản PTS, Miến Điện và Ấn Độ (CST) ngày nay.

6. Dịch giả, băn dịch và nguyên tác Kinh Tiểu bộ
Trong bộ này có tất cả 16 tuyển tập, với ba dịch giả: Hòa thượng Thích 

Minh Châu, cư sĩ Nguyên Tâm - Trần Phương Lan và Tỳ-khưu Indacanda.
(1) Hòa thượng Thích Minh Châu dịch 7 tập, gồm: Tiểu tụng, Kỉnh Pháp củ, 

Kỉnh Phật tự thuyết, Kỉnh Phật thuyết như vậy, Kinh tập^ Trưởng lão Tăng kệ, 
Trưởng lão Nỉ kệ và 120 câu chuyện đầu của Chuyện Tiền thân.

Đối với Trưởng lão Tăng kệ và Trưởng lão Ni kệ. Hòa thượng dựa vào bản 
Chủ giải (Atthakathã) của hai bản kinh này để dịch và có tham khảo bản tiếng 
Anh "Psalms of the Early Buddhist" do Bà Rhys Davids dich5 PTS xuất bản 
năm 1909 (Psalms of the Sisters) và 1913 (Psalms of the Brethren).

(2) Cư sĩ Nguyen Tam - Trần Phương Lan đã tham gia công tác phiên dịch 
cao quý này với hai tuyển tập Chuyện Thiên cung (Thiên cung sự)f Chuỵện Ngạ 
quỷ (Ngạ quỷ sự) và 427 câu chuyện tiên thân còn lại từ nguyên tác tiêng Anh, 
vốn được dịch từ Chú giải.

về bản dịch Chuyện Thiên cung và Chuyện Ngạ quỷ. dịch giả dựa vào bản 
dịch tiếng Anh: The Minor Anthologies of the Pali Canon (Part IV) - Vimãna 
Vatthu: Stories of Mansion, Peta Vatthu: Stories of the Departed của Jean 
Kennedy và Henry s. Gehman, do Bà Rhys Davids biên tập và viết lời giới 
thiệu, PTS xuất bản năm 1942.

Tập Chuyện Tiền thân đức Phật (Bổn sanh) gồm 547 câu chuyện, được 
Robert Chalmers, w. H, D. Rouse, H. T. Francis^ R. A. Neil, E. B. Cowell 
dịch sang Anh ngữ và được E. B. Cowell biên tập thành 6 tập, do PTS xuất 
bản năm 1895.

Điểm lưu ý khác, bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu và cư sĩ 
Nguyên Tâm- Trần Phương Lan dựa vào nguyên tác Păli của Hội PTS ấn hành, 
khá khớp với phiên bản CST, do đó, Ban Biên tập đã đánh số bản dịch Việt 
theo CST, đồng bộ với 4 bộ đã ấn hành để tiện việc tra cứu. Nhiều thi kệ trong 
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tập Chuyện Tiền thân của ấn bản trước bị tỉnh lược và dịch ra Việt văn bằng 
văn xuôi, Ban Biên tập thống nhất dịch đủ và đúng theo thể văn vàn như trong 
nguyên tác vốn c6, để giữ được tính thi ca trong văn học Pãli, đồng thời bổ sung 
thêm những câu, đoạn bị thiếu, hoặc đánh máy nhầm, sai sót.

(3) Vị thứ ba đóng vai trò khá quan trọng trong việc hoàn thiện Tam tạng 
Thánh điển Pãli này là Tỳ-khưu Indacanda. Với sự nhẫn nại, kiên trì và hoài 
bão đóng góp cho kho tàng Pháp bảo Phật giáo Việt Nam, Tỳ-khưu Indacanda 
đã và đang dịch các kinh, luật, luận, chú giải chưa được dịch sang tiếng Việt.  
Đối với Kinh tạng của bộ TTTĐPGVN này, có 6 dịch phẩm của Tỳ-khưu 
Indacanda được đưa vào: Diễn giải (Đại diễn giải và Tiểu diễn giải), Phân 
tích đạof Thảnh nhân kỷ sự, Phật sửf Hạnh tạng và Milinda vấn đạo. Trong 
6 bản dịch này, với tính đặc thù của nguyên tác Pãli Tích Lan, Ban Biên tập 
giữ nguyên theo cách chữ đậm, chữ nghiêng, đánh số bản dịch của dịch giả.

33

33 Xem các bản dịch Tam tạngPãli-Vìệt của Tỳ-khưu Indacanda (Sri Lanka: Buddhist Cultural Center), 
xuất bản từ năm 2007-2018, hoặc https://www；tamtangpaliviet.net/.

Nội dung khái lược của từng tập trong bộ này được giới thiệu trước mỗi tập 
trong Tam tạng Thánh điển Phật giảo Việt Nam.

Cẩn chí,
Mùa An cư PL. 2565 -DL. 2021

TT.TS. Thích Nhật Từ
(Đồng Tổng Biên tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam)
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